
T P
Thời gian 

bắt đầu

Thời gian 

hoàn thành
Hoàn thành/ mức độ hoàn thành

Chưa 

hoàn 

thành

 (nêu rõ lý 

do)

VĂN PHÕNG HĐND VÀ UBND 81 6

1 1
Thanh toán tiền lương, phụ cấp tháng 11, tiền hỗ trợ các thôn 

khắc phục bão số 5.

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 31/11/2025 Hoàn thành 

2 2 Thanh toán chứng từ chi thường xuyên
Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 31/11/2025 Hoàn thành

3 3 Thực hiện Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2025
Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 31/11/2025

Hoàn thành 

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền ngày PL 09/11

4 4
Hoàn thành việc khắc phục thiệt hại bão số 10 tại trụ sở làm 

việc; sửa chữa nhà làm việc của BCH Quân sự xã

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

11/1/2025 31/11/2025

Hoàn thành

(Đã khắc phục sửa chữa nhà 5 

tầng, nhà xe, các hạng mục khác)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUNG KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2025.

Thời gian thực hiện

Trong tháng 11 năm 2025 UBND xã đăng ký và Chủ tịch UBND giao thực hiện 80 nhiệm vụ, trong đó có 03 nhiệm vụ thường xuyên, 77 

nhiệm vụ thực hiện trong tháng, kết quả như sau: Có 74 nhiệm vụ trong tháng hoàn thành (03 niệm vụ thường xuyên xuyên suốt cả năm 

2025 tiếp tục hiện); có 06 nhiệm vụ không hoàn thành

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HÀ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT

Nội dung công việc/ nhiệm vụ

Kết quả thực hiện

I

Phòng 

Chuyên môn 

chủ trì tham 

mưu và thực 

hiện

Lãnh đạo 

chỉ đạo



5 5 Tổ chức tiếp công dân định kỳ
Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 31/11/2025

Hoàn thành: 

Trong tháng tiếp nhận 03 đơn kiến 

nghị, 01 đơn phản ánh, 01 đơn 

khiếu nại đã có VB giao xử lý. 

Xử lý 02 đơn tồn đọng, 05 đơn 

đang xử lý trong hạn

6 6
 Giải quyết hồ sơ cho nhân dân trong lĩnh vực khai sinh, khai 

tử…

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

Hoàn thành.

Đăng ký khai sinh: 32 cháu; đăng 

ký lại cho 12 trường hợp. Đăng ký 

kết hôn 10 trường hợp. Đăng ký 

khai tử 09 trường hợp. Đăng ký lại 

06 trường hợp. Cải chính hộ tịch 

02 trường hợp. Cấp giấy XNTTHN 

cho 50 trường hợp. Cấp bản sao từ 

CSDLĐTHT 135 bản. Chứng thực 

Hợp đồng giao dịch 158 trường 

hợp. Chứng thực chữ ký 57 trường 

hợp. Chứng thực bản sao từ bản 

chính 195 bản. Chứng thực điện tử 

31 bản.

7 7

Tiếp nhận, chuyển xử lý văn bản đến, đăng ký văn bản đi  

kịp thời, đúng quy trình. Đảm bảo 100% văn bản ban hành  

ký số (trừ VB mật)

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

Hoàn thành 

Trong tháng ban hành 1145 văn 

bản đi; Tiếp nhận 1485 văn bản 

đến. Đảm bảo 100 % văn bản đi ký 

số điện tử.

8 8
Phối hợp với các ngành, đoàn thể, thôn Tuyên truyền 

PBGDPL lồng ghép tại các cuộc hội nghị

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

9 9 Hưởng ứng ngày PLVN 09/11
Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 10/11/2025
Hoàn thành

Làm 04 băng rôn, khẩu hiệu

10 10
Tham gia các cuộc thi trực tuyến theo văn bản chỉ đạo của 

cấp trên

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

Thường xuyên

Thường xuyên



11 11
Tập trung cho việc số hóa hồ sơ về dữ liệu khai sinh, khai tử 

theo chỉ đạo của Sở Tư pháp
Tư

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Tiến độ đạt: Đã rà soát 7000 TH 

khai sinh, phải nhập dữ liệu số hóa 

3,760 TH, hiện đã nhập được 2,198 

đạt 58%.

12 12
Chuẩn bị một số nội dung cho Kế hoạch bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

13 13
Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn 

của các phòng, ngành chuyên môn

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Hiện đang làm thẩm định giá trang 

thiết bị

14 14
Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Hội nghị tiếp xúc cử tri 

ĐBHĐND tỉnh

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 10/11/2025

Hoàn thành

HĐND tỉnh không bố trí tiếp xúc 

tại Thạch Hà

15 15
Chuẩn bị một số nội dung có liên quan cho Kỳ họp thường lệ 

cuối năm HĐND xã

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

KH 03/KH-UBND ngày 27/11/2025 

Tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 

2025 của HĐND xã khóa I nhiệm kỳ 

2021-2026; 

KH 04/KH-UBND ngày 27/11/2025 

Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã

trước kỳ họp cuối năm 2025

16 16
Thực hiện chế độ báo cáo ngày, báo cáo tuần, tháng theo 

thời gian quy định 

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025
Hoàn thành các báo cáo theo đúng 

tiến độ và quy định

17 17
Điều chuyển tài sản tại các trụ sở củ và bàn giao theo quy 

định, thanh lý tôn nhà xe UBND xã hư hỏng sau bão

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Đã điều chuyển về cho Đảng ủy, 

UBMTTQ và VP UBND

NV chủ

tịch giao

18 18 Lập danh mục hồ sơ công việc
Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025

Đã ban hành QĐ số 1996?QĐ-

UBND ngày 28/11/2025 Danh mục 

hồ sơ, tài liệu lưu trữ

của Ủy ban nhân dân xã Thạch Hà 

năm 2025

NV chủ

tịch giao



19 19
Sữa chữa hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí trong khuôn 

viên trụ sở

Chủ tịch 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

1/11/2025 30/11/2025

Chưa hoàn thành

(Hiện tại đã lập phương án và phối 

cảnh, khái toán kinh phí để trình 

triển khai thực hiện trong tháng 12)

NV chủ

tịch giao

PHÕNG KINH TẾ

20 1
Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông, tiêm phòng gia súc, gia 

cầm đợt 2; phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Tiên phòng đạt tỷ lệ 82%; Tập 

trung phòng chống DTLCP tiêu 

hủy 218 con KL 16,637kg

21 2
Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung 

bình

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Tiến hành rà soát hộ có mức sống 

trung bình, kết quả 15/29 thôn đã 

gửi hồ sơ về cho xã

22 3
Hoàn thành Điều tra lập bảng kê các cơ sở sản xuất kinh 

doanh năm 2025 phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2026

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 31/11/2025

Hoàn thành

Hoàn thành công tác điều tra lập 

bảng kê các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, đạt tỷ lệ 100% với 1180 hộ 

sản xuất, kinh doanh

23 4
Triển khai chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về 

đất đai

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 31/11/2025

Hoàn thành

Bổ sung hồ sơ quét 41,5%, làm 

mới cơ sở dữ liệu 26,5%. 

24 5 Xây dựng giá đất năm 2026

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

II



25 6
Xây dựng và phê duyệt báo cáo khả thi dự án tái định cư 

phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Quyết định số 1693/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2025 của UBND xã về 

việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, 

kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn, 

khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án xây dựng khu tái định 

cư xứ đồng Làng Nam, xã Thạch 

Hà phục vụ GPMB Dự án đường 

sắt tốc độ cao Bắc – Nam

26 7 Tiếp tục công tác GPMB dự án AFD, đường Ngô Quyền

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

27 8 Xử lý, giải quyết các đơn thư, vụ việc của công dân

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Xử lý 03 đơn kiến nghị của công 

dân Ông Nguyễn Thái Ngật, bà 

Nguyễn Thị Vinh, ông Nguyễn 

Văn Hùng.

28 9
Thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, giải quyết các hồ 

sơ giao dịch qua Trung tâm phục vụ hành chính công

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

29 10
Rà soát các chính sách hỗ trợ để trình kỳ họp HĐND xã cuối 

năm

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Đã xây dựng Dự thảo Chính sách 

xin ý kiến góp ý

30 11 Kiểm tra, theo dõi Trật tự xây dựng trên địa bàn xã

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Trong tháng 11 cấp phép XD cho 

05 nhà ở tư nhân 



31 12
Tập trung xử lý đất hộ gia đình trước 18/12/1980, rà soát 

nhu cầu sử dụng đất năm 2026

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

32 13
Xử lý 02 trường hợp thuê đất của Hà Quang Dần và Trần 

Thị Tuyết không đủ điều kiện gia hạn

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Đã mời 02 hộ làm việc ngày 

07/11/2025 (theo GM số 85/GM-

UBND ngày 06/11/2025)

33 14 Lập danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Báo cáo số 155/BD-UBND ngày 

17/11/2025 của UBND xã

34 15 Hoàn thiện số liệu về phân bổ chỉ tiêu đất đai

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

35 16

Hoàn thiện hồ sơ các công trình, dự án đầu tư công đã được 

HĐND xã thông qua, tham mưu điều chỉnh bổ sung theo quy 

định

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

36 17 Làm việc với cơ quan thuế về chốt sơ bộ số liệu thu

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

37 18 Xử lý công tác bàn giao tài chính ngân sách

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Chưa hoàn thành

38 19
Giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tại kỳ 

họp thứ 2 HĐND xã

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Kinh tế 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

PHÕNG VĂN HÓA - XÃ HỘIIII



39 1

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của qua hương đất

nước: Thành lập MTdân tộc thống nhất VN 18/11, Ngày nhà

giáo VN 20/11, Công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự…

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - Xã hội
1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

40 2
Hoàn thành việc triển khai bình xét gia đình văn hóa, thôn

VH năm 2025 để tham mưu UBND xã ra QĐ công nhận;

Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 7/11/2025

Hoàn thành

Ra quyết định công nhận cho 31/31 

thôn

41 3 Tập trung chỉ đạo, đôn đốc sữa chữa hệ thống truyền thanh;
Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 20/11/2025
Hoàn thành

42 4 Rà soát thông tin trẻ em 1-16 tuổi;
Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 10/11/2025 Hoàn thành

43 5
Thực hiện các quy trình miễn nhiệm Trưởng thôn và giới 

thiệu nhân sự bầu Trưởng thôn mới (Các thôn có liên quan );

 Chủ tịch 

UBND 

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

44 6 Tham mưu ban hành KH chuyển đổi số năm 2026;

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

KH số 60/KH-UBND ngày 

27/11/2025

45 7 Tham mưu ban hành quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 10/11/2025

Hoàn thành

QĐ Số: 1718/QĐ-UBND, ngày 

20/11/2025

46 8
Tham mưu ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 10/11/2025

Hoàn thành

QĐ Số: 1717/QĐ-UBND, ngày 

20/11/2025

47 9
Tham mưu thành lập UBBC đại biểu QH và HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

15/11/2025 30/11/2025
Hoàn thành

QĐ 1650 ngày 14/11/2025



48 10
Tham mưu xây dựng KH tổ chức các hoạt động ngày nhà 

giáo VN 20/11 và chúc mừng các trường học trên địa bàn

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

5/11/2025 20/11/2025

Hoàn thành

Công văn số 808 ngày 05/11/2025. 

GM số 9 ngày 14/11/2025

49 11
Hoàn thành duyệt và nộp dữ liệu trên phần mềm CSDL

ngành cho Sở GDĐT;

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

50 12  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà giáo, 

cán bộ quản lý, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo 

dục

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

51 13
Tham mưu thẩm định hồ sơ thu dịch vụ giáo dục các trường

học công lập trên địa bàn;

Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

01/11/2025 15/11/2025
Hoàn thành

thẩm định 10 trường công lập

52 14
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Trung

tâm học tập cộng đồng;

 Chủ tịch 

UBND xã 

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

53 15

Tham mưu QĐ hợp nhất đối với các Hội: Khuyến học, Cựu

giáo chức, CTĐ, BTXH. Tham mưu văn bản xin ý kiến chỉ

định BCH, BTV, CT, PCT các Hội hoạt động trong phạm vi

xã.

 Chủ tịch 

UBND xã 

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Ban hành 05 quyết định(QĐ 

số:1489/QĐ-UBND ngày 31/10/2025; 

QĐ số:1450/QĐ UBND ngày 

30/10/2025; QĐ số: 1517/QĐ_UBND 

ngày 03/11/2025; QĐ số: 1518/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025; QĐ số: 

1524/QĐ-UBND ngày 05/11/2025)

54 16
Hoàn thành một số môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội

TDTT xã lần thứ nhất

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025 Chưa hoàn thành

55 17

Tham mưu thủ tục, quy trình bổ nhiệm phó trưởng phòng

Văn hóa và phó CVP HĐND - UBND và GĐ TTHCC và bầu

trưởng thôn Đình Hàn, Tân Hợp

Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

01/11/2025 15/11/2025
Hoàn thành

Đang trình BTV Đảng ủy



56 18
Đôn đốc các tổ chức, cá nhân xây dựng sáng kiến kinh

nghiệm

Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

01/11/2025 15/11/2025
Hoàn thành

CV số 909 ngày 17/11/2025

57 19 Tham mưu văn bản liên quan đến bạo lực học đường

PCT 

UBND xã 

phụ trách 

lĩnh vực

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

1/11/2025 30/11/2025
Hoàn thành

CV số 894 ngày 14/11/2025

NV chủ 

tịch giao

58 20

Đôn đốc, tổng hợp kết quả của các xã trong cụm thi đua số 2

để làm căn cứ họp cụm đánh giá phân loại cuối năm theo quy

định

Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

01/11/2025 15/11/2025 Hoàn thành
NV chủ 

tịch giao

59 21 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ cận nghèo
Chủ tịch 

UBND xã

Phòng Văn 

hóa - 

Xã hội

01/11/2025 15/11/2025 Hoàn thành
NV chủ 

tịch giao

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

60 1

 - Tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 

làm việc tại Trung tâm, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2025. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận một cửa bám sát Đề án đổi 

mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

Giám đốc 

Trung tâm
TTPVHCC xã 11/1/2025 11/30/2025

                 Hoàn thành

Đã tổ chức Họp đánh giá nhiệm vụ 

tháng 11 và triên khai nhiệm vụ 

tháng 12 trong đó tập trung nâng 

cao hiệu quả hoạt động của TT

61 2

Tổ chức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 

theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của 

Chính phủ; Tham mưu UBND Giám đốc Trung tâm, Chủ 

tịch UBND xã kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nội dung 

theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm về kiểm soát thủ 

tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phó Giám 

đốc trung 

tâm

TTPVHCC xã 11/1/2025 11/30/2025

Hoàn thành.

Tiếp tục các biện pháp để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Trung tâm. 

Đã niêm yết 38 QĐ của UBND 

tỉnh về việc công bố bộ TTHC.

62 3

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tổ chức doanh 

nghiệp trong quá trình hướng dẫn hồ sơ, giải quyết, trà kết 

quả TTHCC

Phó Giám 

đốc trung 

tâm

TTPVHCC xã 11/1/2025 11/30/2025 Hoàn thành

IV



63 4

Tập trung đôn đốc các phòng chuyên môn, các đơn vị giải 

quyết kịp thời các hồ sơ TTHC cho người dân, doanh 

nghiệp. Tăng cường theo dõi, quán triệt, nhắc nhở công 

chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm chấp hành 

nghiêm túc thời gian làm việc, nhiệm vụ chuyên môn, các 

quy định như văn hóa công sở, những việc công chức, viên 

chức không được làm... 

Phó Giám 

đốc trung 

tâm

TTPVHCC 

xã, các phòng 

chuyên môn

11/1/2025 11/30/2025

Hoàn thành

Tổng số hồ sơ TTHC tất cả các 

lĩnh vực được tiếp nhận tại 

TTPVHCC xã: 2.255 hồ sơ, trong 

đó: Văn phòng ĐKĐĐ: 1.440 hồ sơ 

(trong xã: 606 hồ sơ, ngoài xã: 834 

hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND xã: 815 hồ sơ, 

trong đó: Đã giải quyết 501 hồ sơ 

(gồm: Trước hạn 315 hồ sơ; đúng 

hạn 165 hồ sơ, xử lý quá hạn 21 hồ 

sơ; Đang xử lý  314 hồ sơ. Tỷ lệ 

trước và đúng hạn là: 95,8%. * Về 

số hoá kết quả giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính: - Số hóa thành 

phần hồ sơ: đạt tỷ lệ 100 % , số 

hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 

99,6%* Về thanh toán trực tuyến: 

Tổng số hồ sơ có quy định phí, lệ 

phí là: 413 hồ sơ; đã thanh toán 

trực tuyến được: 412 hồ sơ, đạt tỷ 

lệ 99,75%, lệ phí thu 9,627.000 

đồng

64 5

Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch" Ngày thứ 7 về 

thôn" nhằm hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số, 

dịch vụ công Quốc gia, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia 

chuyển đổi số

Phó Giám 

đốc trung 

tâm

TTPVHCC xã 11/1/2025 11/30/2025

Chưa hoàn thành

(Đã xây dựng dự thảo, chưa trình 

ban hành)

65 6

Xây dựng video tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ 

sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia, tham gia 

chiến dịch " Đi từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn người dân 

thực hiện chuyển đổi số và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng 

dịch vụ Quốc gia

Phó Giám 

đốc trung 

tâm

TTPVHCC xã 11/1/2025 11/30/2025 Hoàn thành

66 7
Thực hiện chế độ báo cáo ngày, báo cáo tuần , tháng, quý 

theo quy định

Phó Giám 

đốc trung 

tâm

TTPVHCC xã 11/1/2025 11/30/2025 Hoàn thành

QUỐC PHÕNG - AN NINHV



67 1
Chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo cho công tác sơ 

tuyển NVQS năm 2026

Chủ tịch 

UBND xã

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Gọi khám sơ tuyển 205 công dân, 

có mặt khám 205, vắng 10 có lý do. 

Kết quả 120 công dân dủ điều kiện 

tham gia khám ở khu vực, 

75 công dân không đủ điều kiện

68 2
Tham mưu cho Hội đồng NVQS xã chốt danh sách công dân 

tham gia khám sức khỏe ở khu vực

Chủ tịch 

UBND xã

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Đã ban hành QĐ gọi khám sức 

khỏe khu vực

69 3
Làm hồ sơ và các quyết định gọi khám tuyển đối với các 

công dân đủ điều kiện tham gia khám ở khu vực

Chủ tịch 

UBND xã

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
1/11/2025 30/11/2025

 Hoàn thành

Bàn giao 120 quyết định

 gọi khám tuyển

70 4

Tiếp tục phối hợp với Tổ xây dựng văn kiện của BCH phòng 

thủ khu vực 1- Nam Hồng Lĩnh xây dựng các loại văn kiện 

SSCĐ theo kế hoạch

Chủ tịch 

UBND xã

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

71 5

Hoàn thành việc chi trả chế độ ngày công cho lực lượng Dân 

quân tham gia huấn luyện năm 2025. Chế độ phụ cấp trách 

nhiệm cho cán bộ Dân quân giữ chức vụ chỉ huy.

Chủ tịch 

UBND xã

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
1/11/2025 30/11/2025 Chưa hoàn thành

72 6
Xây dựng các loại kế hoạch công tác Đảng, công tác chính 

trị trong thực hiện các nhiệm vụ

Chủ tịch 

UBND xã

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

73 7

Triển khai các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội: 

đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu 

trí tuệ

Chủ tịch 

UBND xã
Công an xã

Trong tháng tiếp nhận tổng 147 hồ sơ 

đăng ký xe. 

Trong đó: Ô tô: 50 hồ sơ (đăng ký mới 

16hồ sơ, sang tên: 26 hồ sơ; Cấp đổi: 

03 hồ sơ; Thu hồi:  05 hồ sơ); Mô tô: 

97 hồ sơ (đăng ký mới 75 hồ sơ, sang 

tên 11 hồ sơ, cấp đổi 04 hồ sơ, thu hồi 

07 hồ sơ); 

74 8

Rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm về ATTP, vi phạm trong 

hoạt động khái thác khoáng sản, tấn công trấn áp tội phạm sử 

dụng công nghệ cao; lợi dụng không gian mạng.

Chủ tịch 

UBND xã
Công an xã 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Tuần tra 30 lượt, đảm bảo ANTT, 

TTATGT, 

nhắc nhỡ 43 trường hợp

75 9

Rà soát, truy bắt vận động đầu thú và thanh loại đối tượng 

truy nã 3 tháng cuối năm, tấn công trấn áp tội phạm mua bán 

người

Chủ tịch 

UBND xã
Công an xã 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Thường xuyên



76 10 Tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ thuộc đề án 06
Chủ tịch 

UBND xã
Công an xã 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Rà soát,kiểm tra làm sạch đối với 

công dân có 02 nguồn dữ liệu, 

đăng ký cho công dân theo dữ liệu. 

Thu nhạn 358 hồ sơ cấp CCCD, 

124 hồ sơ cấp định danh điện tử

77 11 Triển khai các kế hoạch đảm bảo TTATGT
Chủ tịch 

UBND xã
Công an xã 1/11/2025 30/11/2025 Hoàn thành

78 12

Triển khai cao điểm 60 ngày tổng rà soát, thanh loại" làm 

sạch" dữ liệu đối tượng chấp hành xong án phạt tù đang quản  

 lý trên địa bàn

Chủ tịch 

UBND xã
Công an xã 1/11/2025 30/11/2025

Hoàn thành

Lập 06 hồ sơ chấp hành xong án 

phạt tù, chấp hành cho 14 bị án

 đang chấp hành án

79 13
Triển khai Tổng kết công tác Công an năm 2025, tổng kết 

xây dựng Đảng năm 2025

Chủ tịch 

UBND xã
Công an xã 1/11/2025 30/11/2025

Chưa hoàn thành

do chưathực hiện

80 14

Triển khai mô hình" lá chắn an toàn giao thông" theo yêu 

cầu 

của Công an tỉnh

Chủ tịch 

UBND xã
 Công an xã 1/11/2025 30/11/2025

Tuần tra 35 lượt, đảm bảo ANTT, 

TTATGT
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